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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG  

ĐIỆN TỬ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÙNG TRỜI 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

ST

T 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức  

thực hiện  TTHC  

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THỰC HIỆN TRÊN MÔI 

TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 
  

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

1 

Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu của các cảng, 

cơ sở, dự án tại địa 

phương 

Mã số: 1.013126 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 h00. 

Không 

Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu. 

 

2 

Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu của các Tổng 

kho xăng dầu, kho xăng 

dầu có tổng khối lượng dự 

trữ từ 50 m3 đến dưới 

50.000 m3, các cảng xăng 

dầu có khả năng tiếp nhận 

tàu có tải trọng dưới 

50.000 DWT. 

Mã số: 1.013127 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 h00. 

Không 

Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu 



2 

 

ST

T 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức  

thực hiện  TTHC  

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

1 

Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu đối với cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên 

đất liền, trên sông, trên 

biển và các cơ sở, dự án 

trên địa bàn xã không 

thuộc đối tượng kinh 

doanh, vận chuyển xăng 

dầu có nguy cơ xảy ra sự 

cố tràn dầu mức độ nhỏ 

(dung tích chứa dưới 50 

m3) 

Mã số: 1.013128 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 h00. 

Không 

Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu 

B 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  

QUẢN LÝ VÙNG TRỜI 
  

1 

Thủ tục chấp thuận điều 

kiện nhập khẩu, tạm nhập 

tái xuất, tạm xuất tái nhập 

tàu bay không người lái và 

phương tiện bay khác; 

động cơ tàu bay, cánh quạt 

tàu bay và trang bị, thiết bị 

của tàu bay không người 

lái và phương tiện bay 

khác 

Mã số 1.014692 

11 ngày làm 

việc (trong đó: 

06 ngày làm 

việc cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

05 ngày làm 

việc cho Bộ 

Quốc phòng, Bộ 

Công an) 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00. 

Không  

- Luật Phòng không nhân dân số 

49/2024/QH15 ngày 27/11/2024; 

- Nghị định số 288/2025/NĐ-CP 

ngày 05/11/2025 của Chính phủ 

quy định về quản lý tàu bay không 

người lái và phương tiện bay 

khác; 

- Thông tư số 146/2025/TT-BQP 

ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quy định nội 

dung, chương trình cơ bản đào tạo 

về kiến thức hàng không, thực 
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ST

T 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức  

thực hiện  TTHC  

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 hành điều khiển tàu bay không 

người lái và phương tiện bay 

khác; phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính và thực hiện một số 

nội dung trong lĩnh vực quản lý 

tàu bay không người lái và 

phương tiện bay khác; 

- Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 của Chính phủ về 

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 

TTHC, điều kiện kinh doanh lĩnh 

vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, 

xây dựng, ngoại giao, tư pháp, 

ngân hàng. 
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